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BỘ DỤNG CỤ 

PHẪU THUẬT CTCH CHI DƯỚI 



 

 

STT THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐV SL HÌNH ẢNH MINH HỌA 

1 Khay đựng hình quả thận, dài 250mm Cái 1 

 

2 
Bát đựng bệnh phẩm, dài 151mm, cao 73mm, 

rộng 100mm, dung tích 1000ml 
Cái 1 

 

3 
Bát đựng bệnh phẩm, dài 111mm, cao 56mm, 

rộng 72mm, dung tích 400ml. 
Cái 2 

 

4 
Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger, ngàm có 

răng, thẳng, dài 245mm 
Cái 2 

 

5 Kẹp săng Backhaus, dài 135mm Cái 8 

 

6 Cán dao mổ, số 3, dài 125mm Cái 1 
 

7 Cán dao mổ, số 4, dài 135mm Cái 1 
 

8 
Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, 

dài 170mm 
Cái 1 

 

9 
Kéo phẫu tích Metzenbaum, mảnh, cong, mũi 

tù/tù, cán vàng, dài 200mm 
Cái 1 
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10 
Kéo phẫu thuật Mayo, cong, lưỡi vát, mũi tù/tù, 

dài 215mm 
Cái 1 

 

11 
Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, ngàm có khía, 

dài 250mm 
Cái 1  

12 
Nhíp mô, loại chuẩn, mẫu cỡ trung bình, ngàm có 

răng 1x2, dài 160mm. 
Cái 2  

13 
Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, ngàm có khía, dài 

160mm. 
Cái 2  

14 Kẹp động mạch Crile, mảnh, thẳng, dài 160mm Cái 4 

 

15 Kẹp động mạch Crile, mảnh, cong, dài 160mm Cái 10 

 

16 Kẹp phẫu tích Fuchsig, cong, mảnh, dài 195mm Cái 5 

 

 

 

 

 

 

17 
Kẹp phẫu tích và gắp chỉ O'shaugnessy, cong, dài 

200mm, ngàm dài 40mm 
Cái 1 

 

18 
Kẹp ruột Allis-Thoms, thẳng, ngàm có răng (6x7), 

dài 200mm 
Cái 2 
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19 
Kẹp cầm máu Kocher-Ochsner, thẳng, ngàm có 

răng 1x2, dài 185mm 
Cái 4 

 

20 

Kẹp mang kim Hegar-Mayo, cán vàng, thẳng,  

bước răng 0,50mm, dùng cho chỉ tới 3/0, dài 

185mm 

Cái 2 

 

21 

Banh vết thương Farabeuf, loại lớn, hai đầu, dài 

150mm, bộ 2 chiếc, kích thước 20 x 16mm, 23 x 

16mm, 24 x 16mm, 28 x 16mm 

Bộ 1 
 

22 

Banh vết thương US-Army, hai đầu, bộ 2 chiếc, 

dài 220mm, kích thước 22 x 15mm, 26 x 15mm,  

39 x 15mm, 43 x 15mm 

Bộ 1 
 

23 
Thìa nạo xương Volkmann, số 2, dài 170mm, đầu 

rộng 8,50mm 
Cái 1 

 

24 
Thìa nạo xương Volkmann, số 4, dài 170mm, đầu 

rộng 11,50mm 
Cái 1 

 

25 
Kẹp giữ xương Kern-Mini, có khóa cài, dài 

240mm 
Cái 2 

 

26 Kẹp giữ xương Lane, có khóa cài, dài 320mm Cái 2 

 

27 Kẹp giữ xương Lowman, dài 205mm, 8’’ Cái 2 
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28 
Kẹp giữ xương Lowman-Gerster, dài 210mm, 8 

¼’’ 
Cái 2 

 

29 Kẹp giữ xương, cong, có vít khóa, dài 235mm Cái 2 
 

30 
Kìm cắt xương Liston, cong, hoạt động đôi, dài 

280mm 
Cái 1 

 

31 Kìm gặm xương Luer, cong, dài 155mm Cái 1 

 

32 Kìm gặm xương Luer, cong, dài 175mm Cái 1 

 

33 
Kìm gặm xương Luer-Stille, cong, hoạt động đôi, 

dài 225mm 
Cái 1 

 

34 
Búa Ombredanne, tay cầm chất liệu Peek, dài 

240mm, đường kính đầu 40mm, nặng 520g 
Cái 1 

 

35 
Đục xương Stille, thẳng, lưỡi vát 1 bên, dài 

205mm, lưỡi rộng 10mm 
Cái 1  

36 
Đục xương Stille, thẳng, lưỡi vát 1 bên, dài 

205mm, lưỡi rộng 15mm 
Cái 1  
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37 
Đục xương Stille, cong, lưỡi vát 2 bên, dài 

205mm, lưỡi rộng 10mm 
Cái 1  

38 
Đục xương Stille, cong, lưỡi vát 2 bên, dài 

205mm, lưỡi rộng 15mm 
Cái 1  

39 
Đục lòng máng Stille, cong, dài 205mm, lưỡi rộng 

10mm 
Cái 1  

40 
Dụng cụ nậy xương Bennett, cong, dài 235mm, 

rộng 25mm/65mm 
Cái 2 

 

41 
Dụng cụ nậy xương Hohmann, cong, dài 285mm, 

rộng 34mm 
Cái 2 

 

42 
Dụng cụ róc xương Lambotte, cong, đầu nhọn, dài 

215mm, đầu rộng 15mm 
Cái 1  

43 Dụng cụ dũa xương, dài 220mm, đầu rộng 20mm Cái 1  

44 Kẹp tái định vị xương, cong, dài 205mm Cái 2 

 

45 
Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay 

phải, cong trái, đầu tù, dài 215mm 
Cái 1  
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46 
Cây luồn chỉ Deschamps, cho người thuận tay trái, 

cong phải, đầu tù, dài 215mm 
Cái 1  

47 

Kìm cắt chỉ thép Harvey, ngàm có cạnh rất sắc, 

cán vàng, dài 235mm, đường kính chỉ thép tối đa 

2,2mm (chỉ cứng), 3,0mm (chỉ mềm) 

Cái 1 

 

48 
Kìm giữ chỉ thép, ngàm có khía ngang và rãnh 

dọc, dài 170mm 
Cái 2 

 

49 
Ống hút Yankauer, dài 285mm, đường kính 2mm, 

dùng cho ống hút  đường kính 7 - 9mm 
Cái 2 

 

50 

Thước đo xác định chiều dài vít cần dùng trong 

phẫu thuật kết hợp xương, dùng cho vít đường 

kính 4.5/6.5mm, chiều dài tối đa có thể đo là 

100mm. 

Cái 1  

51 Vòng giữ dụng cụ có cán vòng Mayo, dài 140mm Cái 2 

 

52 

Đáy hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu thuật, 

không có lỗ thoát khí, loại chuẩn, cỡ 1/1, kích 

thước ngoài 592 x 274 x 135mm, kích thước trong 

544 x 258x 120mm 

Cái 1 

 

53 

Nắp trong hộp đựng và bảo quản dụng cụ phẫu 

thuật, dòng cổ điển, loại chuẩn 1/1, màu vàng, 

kích thước 588 x 285 x 36mm 

Cái 1 

 

54 

Khay lưới bảo quản dụng cụ phẫu thuật, loại 

chuẩn 1/1, có chân, kích thước 540 x 253 x 106 

mm 

Cái  1 
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55 
Màng lọc tiệt trùng, hộp 10 chiếc, đường kinh 

190mm 
Cái 2 

 

56 
Nhãn nhận biết, có ghi tên, loại chuẩn, bằng 

nhôm, màu nâu 4 oliu, kích thước 56 x 18mm 
Cái 4 
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